
 

 

 

Nội dung học tuần 1 tháng 10 lớp Gấu Trúc (12- 18 

tháng) từ ngày 30/09/2024 – 04/10/2024 

 Nội dung 1 Nội dung 2 

Thứ hai Tập đi đến chỗ 

giáo viên 

 

bé lồng hộp 

 

Thứ ba Bò về phía trước . 

 

Đồ chơi của bé 

(búp bê) 

 

Thứ tư Đồ chơi của bé 

(búp bê) 

Tháo lắp vòng 

(Lần 1) 

 

Thứ năm Nhận biết búp bê 

 

Chơi tập lồng hộp. 

 

Thứ sáu Kể chuyện theo 

tranh : Giờ ăn của 

bé 

 

chơi tập " cho em 

ăn" 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nội dung học tuần 2 tháng 10 lớp Gấu Trúc ( 12-18 

tháng) từ ngày 07/10/2024- 11/10/2024 

 Nội dung 1 Nội dung 2 

Thứ hai Nhận biết màu đỏ 

 

Nghe nhạc em 

búp bê. 

 

Thứ ba Nhận đôi dép. 

 

Nhận biết to – 

nhỏ 

 

Thứ tư Đi trong đường 

hẹp 

 Tháo lắp vòng( lần 

2) 

 

Thứ năm Giờ ăn của bé  

 

 

Chơi tập " cho em 

ăn" 

 

 

Thứ sáu Nhận biết màu đỏ 

 

 

Nghe nhạc em 

búp bê. 

 

 

 

 



 

 

 

Nội dung học tuần 3 tháng 10 lớp Gấu Trúc ( 12-18 

tháng) từ ngày14/10/2024- 18/10/2024 

 Nội dung 1 Nội dung 2 

Thứ hai Nhận biết tập nói 

đôi dép. 

 

Chơi tập chọn đồ 

chơi to nhỏ. 

 

 

Thứ ba Thơ: Đàn bò(lần 

1) 

 

" Bé tháo lắp 

vòng"( lần 3) 

 

 

Thứ tư Chọn đồ chơi to- 

nhỏ 

 

Nghe hát " mẹ yêu 

không nào" 

 

 

Thứ năm Xếp đường đi 

 

 

Những người thân 

của bé 

 

 

Thứ sáu Bé chơi với bóng  

 

 

Nghe hát" mẹ yêu 

không nào" 

 



 

 

 

Nội dung học tuần 4 tháng 10 lớp Gấu Trúc ( 12-18 

tháng) từ ngày 21/10/2024- 28/10/2024 

 Nội dung 1 Nội dung 2 

 

 

Thứ hai 

  

Đôi dép xinh   

 

 

Chơi tập chọn đồ 

chơi to nhỏ 

 

 

  Thứ ba 

 

Thơ: Đàn bò(lần 

2) 

 

  

" Bé tháo lắp 

vòng" 

 

 

Thứ tư 

 

Nghe hát" mẹ yêu 

không nào" 

 

Thơ: đàn bò(lần 3) 

 

 

 

Thứ năm 

 

Xếp đường đi 

 

 

 

Những người thân 

của bé 

Thứ sáu Bé chơi với bóng  

 

 

 

 

Nghe hát" mẹ yêu 

không nào” 



 

 

 

Nội dung học tuần 5 tháng 10 lớp Gấu Trúc ( 12-18 

tháng) từ ngày 28/10/2024- 31/10/2024 

 Nội dung 1 Nội dung 2 

Thứ hai Khăn của bé 

 

 

Thơ:  

Đàn bò((lần 4) 

Thứ ba Nghe hát" mẹ yêu 

không nào" 

 

Khăn của bé 

 

Thứ tư Đồ dùng ăn uống 

 

 Nghe hát" mẹ yêu 

không nào” 

 
Thứ năm Đôi chân đẹp 

 

 

Đôi dép xinh    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


